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	Chân giò hun khói
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	Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất giò chả Oanh Thời 2
	Giò Jam bông

	176
	Công ty cổ phần đầu tư Hoa Sơn
	Bánh đa vừng dầy
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	Công ty cổ phần đầu tư Hoa Sơn
	Bánh đa ngọt 
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	Công ty cổ phần đầu tư Hoa Sơn
	Bánh đa rán
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	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Dầu gạo tinh luyện

	180
	Hộ kinh doanh Phạm Vinh Hoàn
	Nước đá dùng liền Hằng Nga

	181
	Chi nhánh Công ty cổ phần EB Hải Phòng tại Hạ Long
	Bánh bông lan nho 350g

	182
	Chi nhánh Công ty cổ phần EB Hải Phòng tại Hạ Long
	Bánh sấy lạt 200 g

	183
	Chi nhánh Công ty cổ phần EB Hải Phòng tại Hạ Long
	Bánh ngọt kem

	184
	Hộ kinh doanh bánh ngọt Dung Anh 
	Bắp rang bơ

	185
	Hộ kinh doanh bánh ngọt Dung Anh 
	Bánh quy bơ

	186
	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Túi nhựa chứa đựng thực phẩm Flexitank

	187
	Hộ kinh doanh Quang Lâm
	Khăn ướt sử dụng một lần

	188
	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Dầu bơ thay thế nhãn hiệu Satellite

	189
	Hộ kinh donah Cơ sở sản xuất giò chả Oanh Thời 2
	Chả mực Oanh Thời

	190
	Cửa hàng Hoàng Anh Bilico
	Nước uống đóng chai Thiên Sơn

	191
	Hộ kinh doanh Lê Hồng Hải
	Chả cá Nga Hải

	192
	Hộ kinh doanh Lê Hồng Hải
	Chả mực Nga Hải

	193
	Hộ kinh doanh Mai Văn Trường
	Rượu gạo họ Mai

	194
	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Dầu gạo tinh luyện nhãn hiệu Satellite
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	Công ty TNHH sản xuất và chế biến nước sạch Quảng Ninh
	Nước uống đóng chai Vân Long Hotel
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	Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh dịch vụ Lê Minh
	Rượu trắng Quý Chuẩn

	3
	Cơ sở chế biến đặc sản hải sản, thủy sản Vân Đồn
	Nước mắm sá sùng Cái Rồng (Sá sùng 2,5%)
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	Cơ sở chế biến đặc sản hải sản, thủy sản Vân Đồn
	Nước mắm sá sùng Cái Rồng (Sá sùng 3,0%)

	5
	Cơ sở chế biến đặc sản hải sản, thủy sản Vân Đồn
	Nước mắm sá sùng Cái Rồng (Sá sùng 1,5%) 
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	Hợp tác xã Việt Hoàng
	Rượu đông trùng hạ thảo
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	Mắm chắt Lục Gia
	Mắm chắt Lục Gia ngon loại 1
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	Mắm chắt Lục Gia
	Mắm chắt Lục Gia loại nguyên chât
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	Mắm chắt Lục Gia
	Mắm chắt Lục Gia loại thượng hạng
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	  Công ty TNHH thương binh 2/9 Đông Triều
	Nước uống đóng chai Ngọc Á

	11
	Hộ kinh doanh Đoàn Văn Viết
	Rượu táo mèo Gia Huy

	12
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Minh
	Rượu trắng Ngọc Ánh

	13
	Công ty TNHH thương mại Hoàng Anh Hải Hà
	Nước uống đóng chai Biển Mơ

	14
	Hộ kinh doanh Lê Xuân Tình
	Nước đá dùng liền Gia Tình

	15
	Cơ sở chế biến đặc sản hải sản, thủy sản Vân Đồn
	Nước mắm sá sùng Cái Rồng (Sá sùng 1,0%)

	16
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Kiên
	Bánh bông lan Thành Hưng

	17
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Kiên
	Bánh mì Thành Hưng

	18
	Công ty TNHH sản xuất và thương mại nhựa DTK
	Túi bóng BIB đựng thực phẩm

	19
	Công ty TNHH sản xuất và thương mại nhựa DTK
	Nắp chai nhựa tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Dùng cho chai nhựa 5l và 10 l)

	20
	Công ty TNHH sản xuất và thương mại nhựa DTK
	Vỏ chai PET

	21
	Công ty TNHH sản xuất và thương mại nhựa DTK
	Hộp nhựa đựng thực phẩm dung tích 800 ml

	22
	Công ty TNHH 1TV thương mại Thế Quynh
	Nước uống đóng chai Vịnh Xanh

	23
	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Dầu bơ thay thế nhãn hiệu Satellite                    (Nhãn màu xanh)

	24
	Công ty cổ phần Bia và NGK Hạ Long
	Keg bằng thép không gỉ - Stainless Steel Keg

	25
	Hộ kinh doanh Lê Công Nghĩa
	Nước đá dùng liền Ngọc Anh

	26
	Hộ kinh doanh Lê Công Nghĩa
	Nước uống đóng chai Aquasirus

	27
	Hộ kinh doanh chả mực Thắng Huệ
	Chả mực Thắng Huệ

	28
	Cơ sở sản xuất giò chả Minh Nhưng
	Giò nạc

	29
	Công ty TNHH công nghệ thực phẩm thương mại và sản xuất Bảo Ngọc
	Chả mực giã tay Bảo Ngọc

	30
	Công ty TNHH công nghệ thực phẩm thương mại và sản xuất Bảo Ngọc
	Chả cá Ba sa Bảo Ngọc

	31
	Công ty TNHH nuôi trồng sản xuất và chế biến dược liệu Đông Bắc
	Trà Xạ đen ĐB

	32
	Công ty TNHH nuôi trồng sản xuất và chế biến dược liệu Đông Bắc
	Trà Cà gai leo ĐB

	33
	Công ty TNHH nuôi trồng sản xuất và chế biến dược liệu Đông Bắc
	Trà Dây thìa canh ĐB

	34
	Công ty TNHH nuôi trồng sản xuất và chế biến dược liệu Đông Bắc
	Trà Giảo cổ lam ĐB

	35
	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Dầu thực vật tinh luyện nhãn hiệu Satellite

	36
	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Dầu thực vật cao cấp nhãn hiệu Meizan

	37
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Việt Quảng Ninh
	Bột ngọt Ajnomoto

	38
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Việt Quảng Ninh
	Ngũ cốc Calbee 800g

	39
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Việt Quảng Ninh
	Nước cốt hầm xương Hiroshi

	40
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Việt Quảng Ninh
	Dầu ăn hoa cải Ajnomoto 1000 g

	41
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Việt Quảng Ninh
	Hạt nêm Youki

	42
	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Dầu đậu nành nhãn hiệu Meizan

	43
	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Dầu tráng khuôn nhãn hiệu Satellite

	44
	Công ty cổ phần Bia và NGK Hạ Long
	Keg bằng thép không gỉ - Stainless Steel Keg

	45
	Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất giò chả Phương Thành
	Chả nấm

	46
	Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất giò chả Phương Thành
	Chả tôm chiên xù

	47
	Công ty cổ phần Bia và NGK Hạ Long
	Bia chai Hạ Long Legend (Loại 330ml)

	48
	Công ty cổ phần Bia và NGK Hạ Long
	Bia chai Hạ Long Classic (Loại 330ml)

	49
	Công ty cổ phần Bia và NGK Hạ Long
	Bia chai Hạ Long Classic (Loại 450ml)

	50
	Công ty TNHH sản xuất nước tinh khiết Sinh Lộc
	Nước uống đóng chai For Life

	51
	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Dầu thực vật tinh luyện nhãn hiệu Orchid

	52
	Công ty cổ phần Bia và NGK Hạ Long
	Bia chai Aroma (Loại 330ml)

	53
	Hợp tác xã Dược liệu xanh Đông Triều
	Trà Gyma

	54
	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune Gold

	55
	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Dầu ăn cao cấp nhãn hiệu Meizan Gold

	56
	Hộ kinh doanh Trần Thành Mạnh
	Nước đá dùng liền Thư Nga

	57
	Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Trang Linh
	Trà Akeno Tea

	58
	Công ty TNHH Tân Vũ Vân
	Nước uống đóng chai Makawa
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	HTX kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ
	Rượu nấm lim xanh Ba Chẽ
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	HTX kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ
	Rượu ba kích Ba Chẽ
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	HTX giò chả Quang Dần
	Giò lụa

	62
	Hộ kinh doanh Bùi Thị Ngọc Anh
	Bánh mỳ nướng Ngọc Anh

	63
	Hộ kinh doanh Bùi Thị Ngọc Anh
	Bánh mỳ Ngọc Anh

	64
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thượng hạng CKX Bánh bao

	65
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thượng hạng Cây viết xanh

	66
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thượng hạng Cây viết hồng

	67
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thượng hạng Cây viết đỏ

	68
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thượng hạng Cây viết cam

	69
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì ACE

	70
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì chuyên dụng VFMW-4 Flour

	71
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì chuyên dụng VFMW-2 Flour

	72
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Meizan bột mì chuyên dụng cho bánh mì

	73
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Meizan bột mì chuyên dụng cho bánh bông lan

	74
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì chuyên dụng CLV-02 Flour

	75
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì chuyên dụng CLV-01 Flour

	76
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thông dụng La bàn LP-5

	77
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thông dụng La bàn LP-3

	78
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thông dụng La bàn LP-1

	79
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thông dụng La bàn tím

	80
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thông dụng La bàn xanh lá

	81
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thông dụng La bàn xanh 

	82
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thông dụng La bàn nâu

	83
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thông dụng La bàn hồng

	84
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thông dụng La bàn đỏ

	85
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thông dụng La bàn cam

	86
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thượng hạng Vệ tinh

	87
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thượng hạng Vệ tinh hồng

	88
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thượng hạng Vệ tinh SP

	89
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thượng hạng Hi-Ratio Flour

	90
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thượng hạng Hong Kong Pau

	91
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thượng hạng Chìa khóa xanh lá SP

	92
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thượng hạng Chìa khóa xanh lá 

	93
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thượng hạng Chìa khóa xanh 

	94
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thượng hạng Chìa khóa Hoàng kim 

	95
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thượng hạng Chìa khóa hồng

	96
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thượng hạng Chìa khóa cam

	97
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thượng hạng Chìa khóa đỏ SP

	98
	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thượng hạng Chìa khóa đỏ KA
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	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thượng hạng Chìa khóa đỏ
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	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thượng hạng CKX Bánh bao SP
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	Công ty TNHH xay lúa mì VFM-WILMAR
	Bột mì thượng hạng CKX Mì sợi
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	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Dầu gạo nhãn hiệu Simply
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	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Dầu đậu nành nhãn hiệu Meizan
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	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Dậu đậu nành nhãnh hiệu Simply

	105
	Công ty TNHH Logistics Ka Long
	Bộ ấm chén cối xay

	106
	Cơ sở sản xuất giò chả Minh Nhưng
	Mọc Minh Nhưng

	107
	Cơ sở sản xuất giò chả Minh Nhưng
	Giò xào Minh Nhưng

	108
	Cơ sở Nguyễn Đình Tuấn
	Chả mực Bà Nụ
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	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Dầu hạt cải nhãn hiệu Simply
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	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Dầu hướng dương nhãn hiệu Simply

	111
	Nhà bè Tri Kỷ-Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Tuyền
	Rượu táo mèo

	112
	Nhà bè Tri Kỷ-Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Tuyền
	Rượu chuối

	113
	Công ty cổ phần quốc tế Ngọc Hà
	Rượu chùm ngây
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	Công ty cổ phần quốc tế Ngọc Hà
	Bột chùm ngây

	115
	Công ty cổ phần quốc tế Ngọc Hà
	Bánh chưng chùm ngây

	116
	Công ty cổ phần quốc tế Ngọc Hà
	Bánh độ sinh (chùm ngây)

	117
	Công ty cổ phần Bia và nước giải khát Hạ Long
	Bia Lon Hạ Long Legend (loại 330ml)
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	Trung tâm tư vấn pháp luật và huấn luyện an toàn lao động công đoàn Quảng Ninh
	Nước uống đóng chai Hailong Green

	119
	Công ty TNHH XNK và dịch vụ thương mại Kim Hoàng Gia
	Phụ gia thực phẩm - Chất điều vị: Monosodium Glutamate

	120
	Công ty cổ phần sữa An Sinh
	Sữa chua An Sinh

	121
	Công ty cổ phần sữa An Sinh
	Bánh sữa An Sinh

	122
	Cơ sở sản xuất bánh kẹo Phương Nam
	Bánh dẻo thập cẩm

	123
	Cơ sở sản xuất bánh kẹo Phương Nam
	Bánh nướng thập cẩm

	124
	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Dầu thực vật tinh luyện

	125
	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Dầu thực vật

	126
	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Dầu nành

	127
	 Công tyTNHH xay lúa mì VFM - Wilmar
	Bột mì thông dụng La bàn vàng

	128
	 Công tyTNHH xay lúa mì VFM - Wilmar
	Bột mì chuyên dụng LWW-3 hard wheat flour

	129
	 Công tyTNHH xay lúa mì VFM - Wilmar
	Bột mì thượng hạng Chìa khóa vàng

	130
	 Công tyTNHH xay lúa mì VFM - Wilmar
	Bột mì chuyên dụng LWW-2 cake flour

	131
	 Công tyTNHH xay lúa mì VFM - Wilmar
	Bột mì chuyên dụng MS-2 flour

	132
	 Công tyTNHH xay lúa mì VFM - Wilmar
	Bột mì chuyên dụng MS-1 flour

	133
	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Hương bơ 521244T sử dụng cho thực phẩm

	134
	Công tyTNHH xay lúa mì VFM - Wilmar
	Meizan bột mì chuyên dụng cho bánh mì

	135
	Công tyTNHH xay lúa mì VFM - Wilmar
	 Meizan bột mì chuyên dụng cho bánh bông lan

	136
	Công ty TNHH MTV thương mại thủy sản Cô Tô
	Nước uống đóng chai Hải Đăng

	137
	Công ty TNHH MTV thương mại thủy sản Cô Tô
	Nước đá dùng liền Hải Đăng

	138
	Tổ hợp tác mật ong Thị trấn
	Mật ong Ba Chẽ

	139
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nam
	Nước uống đóng chai Biển Xanh

	140
	Hợp tác xã chế biến Mắm chắt Phu Hiền Hoàng Tân
	Mắm chắt Phu Hiền Hoàng Tân

	141
	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Dầu bơ thay thế nhãn hiệu Satellite               (Nhãn màu cam)

	142
	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Dầu bơ thay thế nhãn hiệu Satellite                (Nhãn màu vàng)

	143
	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Dầu bơ thay thế nhãn hiệu Meizan               (Nhãn màu vàng)

	144
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nam
	Nước đá dùng liền Biển Xanh

	145
	Doanh nghiệp tư nhân nước khoáng Thác Mơ
	Nước uống đóng chai Thác Mơ

	146
	Công ty cổ phần nước mắm Cái Rồng Vân Đồn
	Nước mắm Cái Rồng Mắm Sá Sùng

	147
	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	Dầu bơ thay thế nhãn hiệu Satellite              (Nhãn màu xanh)

	148
	Công ty cổ phần KNTP Thái Lan
	Nước uống đóng chai Header

	149
	Công ty TNHH MTV phát triển Nông lâm ngư Quảng Ninh
	Thịt lợn khô (khô Monca's Pig)

	150
	Công ty TNHH MTV phát triển Nông lâm ngư Quảng Ninh
	Thịt lợn quay giòn bì

	151
	Công ty TNHH MTV phát triển Nông lâm ngư Quảng Ninh
	Chân giò muối hun khói

	152
	Công ty TNHH MTV phát triển Nông lâm ngư Quảng Ninh
	Ruốc thịt

	153
	Hợp tác xã Việt Hoàng
	Trà Đông trùng hạ thảo Vietcor (Trà túi lọc)
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